
UBND HUYỆN NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH NAM THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phức 
Số: 13 /TB-THNT Nam Thanh, ngày 10 tháng 6 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách bổ trợ được sử dụng 

năm học 2025 - 2026 trong trường Tiểu học Nam Thanh 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 28/2020/TT- 

BGD&ĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng lựa chọn sách bổ trợ các khối lớp 1,2, 3, 4, 5 

năm học 2025-2026, ngày 20, 21 tháng 5 năm 2025 của Trường Tiểu học Nam 

Thanh. 

Căn cứ Quyết định 30B/QĐ-THNT, ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Hiệu 

trưởng trường Tiểu học Nam Thanh V/v công bố danh mục sách bổ trợ lớp 1 được 

lựa chọn, sử dụng từ năm học 2025 - 2026 trong trường Tiểu học Nam Thanh; 

Căn cứ Quyết định 31B/QĐ-THNT, ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Hiệu 

trưởng trường Tiểu học Nam Thanh V/v công bố danh mục sách bổ trợ lóp 2 được 

lựa chọn, sử dụng từ năm học 2025- 2026 trong trường Tiểu học Nam Thanh 

Căn cứ Quyết định 32B/QĐ-THNT, ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Nam Thanh V/v công bố danh mục sách bổ trợ lóp 3 được lựa chọn, 

sử dụng từ năm học 2025- 2026 trong trường Tiểu học Nam Thanh 

Căn cứ Quyết định 33B/QĐ-THNT, ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Nam Thanh V/v công bố danh mục sách bổ trợ lóp 4 được lựa chọn, 

sử dụng từ năm học 2025- 2026 trong trường Tiểu học Nam Thanh 

Căn cứ Quyết định 34B/QĐ-THNT, ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Nam Thanh V/v công bố danh mục sách bổ trợ lớp 5 được lựa chọn, 

sử dụng từ năm học 2025- 2026 trong trường Tiểu học Nam Thanh 

Trường Tiểu học Nam Thanh thông báo Danh mục sách bổ trợ lớp 1, 2, 3, 4, 5 

được lựa chọn, tiếp tục sử dụng trong trường Tiểu học Nam Thanh năm học 2025 - 

2026 (có 05 Danh mục kèm theo). 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lóp chuyển văn 



bản này tới cha mẹ học sinh, 

học sinh biết để chuẩn bị sách giáo 

khoa./. 

Nơi nhận: 

- HT, PHT (để chỉ đạo); 

- Giáo viên, nhân viên (để thực hiện) 

- Cha mẹ học sinh, học sinh; (để biết) 

- Cổng thông tin điện tử của trường (công 

khai); 
- Lưu: VT.



Danh mục gồm 5 sách bài tập, bổ trợ./. 

 

DANH MUC 
Sách bài tập, bô trợ tiep tục sử dụng cho học sinh lóp 
1 \ trường tiểu học Nam Thanh Năm học 2025 - 2026 

íg/ TRƯÒNG '-Ằ (Phê duyệt kèm theo Quyết định sổ 30B/QĐ-THNT 

 

Q TiLu Ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiêu học Nam Thanh.) I«\NAMTH *NH/M 

/ -ÍT' *ỉ   X // 

 ----- ^ 

TT  - ■* — ----    ---------------------  

Tên sách 

rr̂  f • 7 
Tác giả Ghi chú 

1 
Luyện viết 1/1 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB) 

 

Luyện viết 1/2 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB) 
 

2 
Vở bài tập Tiếng Việt 1/1 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB) 

 

Vở bài tập Tiếng Việt 1/2 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (CB) 

 

3' 
Vở bài tập Toán 1/1 GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) 

 

Vở bài tập Toán 1/2 GS.TS Đỗ Đức Thái (TCB) 
 

4 Vở bài tập mĩ thuật Nguyễn Tuấn Cương - 

5 Vở bài tập Tiếng anh Lưu Thị Kim Nhung  

 



DANH MỤC 

tài liệu tham khảo tiếp tục sử dụng cho học sinh lớp 2 

Ẩ^HƯỜNGV\ ^rườn8 tiểu học Nam Thanh 
i(a(TFU t^ieo Quyết định số 3IB /QĐ-THNT 

năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thanh) 

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

2 Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

3 Tập viết 2/1 Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

4 Tập viết 2/2 Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

5 Vở bài tập Toán 2, tập một Lê Anh Vinh(Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

6 Vở bài tập Toán 2, tập hai Lê Anh Vinh(Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

7 Vở bài tập Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan(Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

8 Vở bài tập Mĩ thuật 2 Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

9 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng(Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

10 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 Nguyễn Thụy Anh(Chủ biên) Nhà xuất bản GD 

11 Vở bài tập Âm nhạc 2 Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính Nhà xuất bản GD 

12 Tiếng anh 2 
Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị 

Phi Nga. 
Nhà xuất bản Cánh 

Buồm 

Danh mục gôm 12 tài liệu./. 
 



 

 ___  DANH MỤC 
tập bổ trợ sử dụng cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Nam Thanh 

R Ư ò N G\'\ (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 32B/QĐ-THNT 

Q( TiÊTI HỌC yểầy 22 thảng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thanh.) 

ẪVNÂM THÁNH/*// 
 -----  Vv 

STT 

<——yỳy ------------------------------  
s + 

Tên sách 
Tác giả Ghi chú 

1 Vờ bài tập Công nghệ 3 (Kết nối) 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê 

Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, 
Nguyễn Bích Thảo. 

 

2 Vở bài tập Tin học 3 (Kết nối) 
Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thu 

Hiền, Nguyên Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích 
Việt 

 

3 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (Kết nối) 
Nguyễn Xuân Nghị (Chủ biên), Trần Thị Biền,Đoàn Thị Mỹ 

Hương, Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp,.. 

 

4 'Vở bài tập Toán 3 - Tập một (Kết 
nối) 

Lê Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - Vũ Văn Dương - 

Nguyễn Minh Hải - Hoàng Quế Hường - Bùi Bá Mạnh - Vũ 
Văn Luân 

 

5 
Vở bài tập Toán 3 - Tập hai (Kết 

nối) 
Lê Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - Vũ Văn Dương - 

Nguyễn Minh Hải - Hoàng Quế Hường - Bùi Bá Mạnh - Vũ 
Văn Luân 

I 

6 
Vở bài tập Tiếng Việt 3 - Tập một 

(Kết nối) 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) - Đỗ Hồng Dương - Nguyễn 

Thị Kim Oanh - Trần Kim Phượng 

 

7 Vờ bài tập Tiếng Việt 3 - Tập hai 

(Kết nối) 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) - Đỗ Hồng Dương - Nguyễn 

Thị Kim Oanh - Trần Kim Phượng 

 

8 
Tập viết 3 - Tập 1 (Kết nối) Trần Thị Hiền Lương - Phạm Kim Chung 

 

9 Tập viết 3 - Tập 2 (Kết nổi) Trần Thị Hiền Lương - Phạm Kim Chung 
 

. 10 Global Success Hoàng Văn Vân - Tổng chủ biên 
 

Danh mục gôm 10 tài liệu./. 
 



Danh mục gôm 4 tài liệu./. 

 

DANH MỤC 

i tập bổ trợ sử dụng cho học sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Thanh 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định sổ 33B/QĐ-THNT ìy 22 tháng 5 năm 

2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thanh.) 

 

STT Tên sách Tác giả Ghi chú 

1 
Vở bài tập Công nghệ 4 (Kết 

nối) 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới -Dương Giáng 

Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương - Nguyễn Bích Thảo. 

 

2 Vở bài tập Tin học 4 (Kết nối) 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao 

Tùng. 

 

3 
Vở bài tập Mĩ thuật 4 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Tuấn Cương, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên) 

Lương Thanh Khiết - Nguyễn Ánh Phương Nam - Phạm Văn 

Thuận. 

 

4 Tiếng Anh 4 (Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) - Nguyễn QUốc Tuấn (chủ 

biên) Phan Hà - Đỗ Thị Ngọc Hiền - Đào Ngọc Lộc - Trần 

Hương Quỳnh - Nguyễn Minh Tuấn. 

 

 



»v 

Ị 

Danh mục gôm 4 tài liệu./. 

 

 

DANH MỤC 
* / ' t ậ p ,  bổ trợ sử dụng cho học sinh lớp 5trường tiểu học Nam Thanh 

tess/®J (P/tê duyệt kèm theo Quyết định sổ 34B/QĐ-THNT 

y^ầày 22 tháng 05 năm 2025 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thanh.) 

 

I 

STT Tên sách Tác giả 
i 

Ghi chú 

1 
Vờ bài tập Công nghệ 5 (Kết 

nổi) 
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới -Dưomg Giáng 

Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương - Nguyễn Bích Thảo. 

1 
1 
1 

1 

2 
Vờ bài tập Tin học 5 (Kết nối) 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao 

Tùng. 

i 

3 
Vở bài tập Mĩ thuật 5 (Chân 

trời sáng tạo) 

Nguyễn Tuấn Cương, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên) 

Lương Thanh Khiết - Nguyễn Ánh Phương Nam - Phạm Văn 

Thuận. 

i 

1 

4 Tiếng Anh 5 (Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chù biên) - Nguyễn Quốc Tuấn (chủ 

biên) Phan Hà - Đỗ Thị Ngọc Hiền - Đào Ngọc Lộc - Trần 

Hương Quỳnh - Nguyễn Minh Tuấn. 

1 
1 

■ 1 Ị 
 


